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KẾ HOẠCH
Giáo dục nhà trường năm học 2024- 2025

I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục 

và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp 
tiểu học;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi 
mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Chỉ thị số 16/TT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị 
quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, 
sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ hướng dẫn số 10657/HD-UBND ngày 22/8/2024 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hạ Long về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2024-
2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 
trên địa bàn thành phố Hạ Long;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trên cơ sở phát huy những kết 
quả nhà trường đã đạt được trong năm học 2023- 2024, Trường Tiểu học Cao Xanh 
xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2024-2025, cụ thể như sau:

II. Điều kiện thực hiện chương trình năm học 2024-2025
1. Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương
Trường Tiểu học Cao Xanh đóng trên địa bàn thuộc khu 3 phường Cao xanh, 

thành phố Hạ Long. Nằm ngay trung tâm của thành phố. Trường thuộc hệ thống 
trường công lập. Năm học 2012 trường được UBND tỉnh cấp bằng công nhận 
trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2015 được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng 
Ninh công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

a/ Về Kinh tế
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Phường Cao Xanh có dân số khá đông, với diện tích gần 3 km2, tổng số  
dân của toàn phường là trên 4000 hộ dân với gần 19.000 nhân khẩu. Thành phố 
Hạ Long nổi tiếng với vịnh Hạ Long, và phường Cao xanh cũng hưởng lợi từ 
ngành du lịch . Hiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ giải trí được phát triển.Thu 
nhập sống của nhân dân chủ yếu từ thu nhập kinh doanh dịch vụ và một số ngành 
nghề khác. Điều kiện dân trí không đồng đều, nhận thức của người dân còn hạn 
chế. 

Tình hình kinh tế hàng năm có phát triển nhưng còn chậm. Đời sống nhân 
dân từng bước được nâng cao nhưng vẫn còn một bộ phận gia đình thuộc hộ 
nghèo, cận nghèo nên đã ảnh hưởng khá lớn đển công tác xã hội hóa giáo dục của 
nhà trường.

b/ Về văn hóa, xã hội:
Hiện nay phường Cao Xanh được thành phố đầu tư nhiều dự án xây dựng 

công trình điện, đường, trường, trạm, nhà làm việc UBND phường, nhà văn hóa 
phường… nhằm phục 2 vụ nhu cầu đời sống, sinh hoạt, văn hóa cho nhân dân 
trong phường.. Các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới 
về nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của phường 
và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; phong trào văn nghệ, thể dục, thể 
thao quần chúng luôn được chú trọng; các giá trị văn hoá được quan tâm giữ gìn 
và phát huy. Các chính sách xã hội được triển khai thực hiện rất tốt, nhất là chính 
sách an sinh xã hội, đào tạo nghề. 

c/ Về giáo dục:
Hệ thống giáo dục được củng cố và phát triển, mạng lưới trường lớp khá hợp 

lý, chất lượng dạy và học có chuyển biến tích cực, huy động học sinh các cấp học 
tăng đều qua các năm. Học sinh nghèo được hưởng các chế độ từ các chương trình 
của Chính phủ, của địa phương và sự giúp đỡ thường xuyên của các tổ chức xã 
hội nên các em có đủ các điều kiện cần thiết để đến trường học tập.

2. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2024-2025
        2.1. Đặc điểm học sinh của trường

 Tổng số học sinh (HS) toàn trường có 1106 em/30 lớp ( Khối 1: 223 HS/7 
lớp; khối 2: 212 HS/6 lớp; khối 3: 213 HS/6 lớp; khối 4: 239 HS/5 lớp; khối 5: 
219 HS/5 lớp). 

 -100% HS học 2 buổi/ngày, trong đó 90% học sinh ăn bán trú tại trường, có 
58 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

2.2. Tình hình đội đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lí
Tổng số cán bộ, giáo viên (GV), nhân viên: 52 người, trong đó: Biên chế: 

45 người; Hợp đồng Thành phố: 03; Hợp đồng trường: 04 người ( nhân viên bảo 
vệ: 2 người, nhân viên lao công: 2 người), cụ thể: 

-  Cán bộ quản lý: 03 người (Hiệu trưởng: 01 người; Phó hiệu trưởng: 02 
người)
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- GV: 42 người (trong đó có 32 GV dạy tiểu học, 02 GV Tiếng Anh, 02 GV 
âm nhạc, 03 GV Mĩ thuật; 02 giáo viên thể dục). Hiện nhà trường thiếu 02 GV 
biên chế; 02 GV hợp đồng so với chỉ tiêu Thành phố giao ( 02 GV tiểu học; 01 
GV Tiếng Anh; 01 GV GDTC)

- Nhân viên: hành chính kiêm thiết bị: 01 người; y tế kiêm thư viện: 01 
người; kế toán: 01 người.

- Biên chế 4 tổ, trong đó có 3 tổ chuyên môn (tổ 1, tổ 2+3; tổ 4+5) và 1 tổ 
văn phòng. 

Nhà trường bố trí đủ GV để tổ chức dạy 2 buổi/ngày (10 buổi/tuần, 32 
tiết/tuần) cho 100% các khối lớp (bố trí mỗi GV dạy tăng 2 tiết, riêng GV Tiếng 
Anh dạy tăng 11 tiết). 

Về chất lượng đội ngũ: 05 đồng chí có trình độ trung cấp lí luận chính trị, 
98% trình độ chuẩn và trên chuẩn (đại học trở lên), trong đó có 03 đồng chí đạt 
trình độ thạc sĩ, GV giỏi cấp trường đạt 86%, GV giỏi cấp Thành phố đạt 32%.

2.3. Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
2.3.1. Khuôn viên, sân chơi, sân tập
Tổng diện tích sử dụng của cơ sở hiện tại là 3257 m2,, đạt tỷ lệ 2,94 m2/học 

sinh; trường có sân chơi. Khuôn viên nhà trường có hàng rào xung quanh ngăn 
cách với bên ngoài kiên cố, vững chắc, an toàn, có cây xanh bóng mát. Trong hè, 
nhà trường trồng cây hoa, trang trí xung quanh, tạo khuôn viên nhà trường sạch 
sẽ, thẩm mĩ.

2.3.2. Hệ thống các phòng học và phòng chức năng
a. Khối phòng học tập, hỗ trợ học tập.
Toàn trường hiện đủ có 30 phòng cho 30 lớp học 2 buổi/ngày, 4 phòng học 

bộ môn (1 phòng tin học, 1 phòng nghệ thuật, 1 phòng khoa học-công nghệ, 1 
phòng đa chức năng), diện tích phòng học trung bình 50m2, đạt tỷ lệ 1,4m2/học 
sinh. 

Phòng học có đủ bàn ghế cho GV và học sinh. Tổng số bàn ghế cho học 
sinh  là 620 bộ. Bàn ghế GV đảm bảo 1 bộ/phòng học. Trong năm học, nhà trường 
đầu tư thêm 65 bộ bàn ghế mới. Nhà trường được Tỉnh đầu tư 26 phòng học thông 
minh thuộc dự án xây dựng trường học thông minh giai đoạn 1, sử dụng từ năm 
học 2018-2019.

Nhà trường có đủ 5 phòng hỗ trợ học tập, bao gồm: 1 thư viện, 1 phòng thiết 
bị giáo dục, 1 phòng tư vấn học đường, 1 phòng truyền thống.

Các lớp học đảm bảo đầy đủ về không gian, ánh sáng, có đủ các trang thiết 
bị điện, quạt, tủ đựng đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú. Tất cả các phòng đều 
được trang trí khẩu hiệu và đảm bảo thẩm mĩ, có hệ thống rèm che ánh sáng khi 
học sinh ngủ tại trường. Cơ sở vật chất các phòng học, phòng chức năng tương 
đối đầy đủ. Cha mẹ học sinh (CMHS) luôn quan tâm, giúp đỡ ủng hộ trang bị cho 



4

các lớp về cơ sở vật chất  phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy của GV, việc 
học tập và sinh hoạt bán trú của học sinh tại trường.

b. Khối phòng hành chính và khối phụ trợ
Nhà trường có đủ khối phòng hành chính và khối phụ trợ theo quy định tối 

thiểu tại thông tư 13. Tuy nhiên, diện tích một số phòng chưa đảm bảo theo quy 
định.

c. Sách giáo khoa thiết bị dạy học
100% học sinh có đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập, trong năm học nhà 

trường tặng 13 bộ SGK có HS có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.
Đảm bảo mỗi GV có 1 bộ sách giáo khoa, sách GV giảng dạy. Có một số 

đồ dùng dạy học do GV tự làm hàng năm. 
Các loại máy văn phòng: Máy tính xách tay: 27 chiếc, máy tính bàn: 6 chiếc, 

Máy in: 05 chiếc. Các phòng học, phòng làm việc đều được kết nối mạng Internet
- Bàn ghế HS/GV: Đủ dùng cho công tác dạy và học
- Sách, tài liệu, thiết bị dạy học: Đủ dùng cho công tác dạy và học
3. Những thuận lợi, khó khăn
1. Thuận lợi:
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của UBND thành 

phố Hạ Long, Phòng giáo dục đào tạo, của Đảng uỷ, HĐND, UBND, các cơ quan, 
đoàn thể trong địa bàn Phường Cao Xanh cùng sự chỉ đạo trực tiếp, kịp thời về 
chủ trương của Chi bộ Trường Tiểu học Cao Xanh. Ban giám hiệu đoàn kết dám 
nghĩ, dám làm; đội ngũ giáo viên có thâm niên công tác, tâm huyết với nghề, luôn 
bám sát trường, lớp và quan tâm đến học sinh. Nhà trường có đầy đủ các tổ chức 
và hoạt động theo đúng Điều lệ trường tiểu học. Giáo viên được phân công đúng 
chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo. Hầu hết giáo viên đều có khả năng ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy. Chất lượng dạy và học được 
đánh giá thực chất và ngày càng được chú trọng, nâng cao, việc học tập của học 
sinh bước đầu được cha mẹ học sinh quan tâm ghi nhận.

2. Khó khăn:
Vẫn còn một số ít học sinh chưa ngoan, chưa nghe lời thầy cô giáo; thiếu sự 

quan tâm giáo dục thường xuyên của gia đình, phần nào chịu ảnh hưởng các thói 
hư, tật xấu trong xã hội làm ảnh hưởng đến nội quy, nề nếp trong nhà trường và 
nhân cách, đạo đức học sinh. Nhận thức của một số CMHS chưa đúng nên nhiều 
gia đình còn khoán trắng cho nhà trường trong công tác giáo dục

III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG 2024 - 2025

1. Mục tiêu chung
- Duy trì các tiêu chuẩn của trường tiểuhọc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, học sinh năng khiếu, các hoạt động trải 
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nghiệm.
- Xây dựng cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị dạy học đầy đủ, đáp ứng 

yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục.
- Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng 

cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định 
hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói 
quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

2. Mục tiêu cụ thể
- Thực hiện hiệu quả về đổi mới giáo dục, dạy học theo hướng phát triển 

phẩm chất và năng lực của người học, học sinh 100% được đánh giá mức đạt trở 
lên về phẩm chất và năng lực, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào thực tế.

- Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm 
của học sinh.

- Bồi dưỡng, phát triển học sinh năng khiếu, tổ chức các câu lạc bộ để phát 
huy năng lực của học sinh.

- Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.
-Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, 

đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ (nhóm).
- Tạo không khí làm việc thân thiện, dân chủ; phát huy năng lực, sở trường, 

khả năng sáng tạo của giáo viên, thực hiện tốt văn hóa công sở.
1.1.1 Năng lực. 

Năng lực

Tự chủ và tự học (K1)
Tự phục vụ, tự quản

Giao tiếp và hợp tác (K1)
Hợp tác

GQVĐ và sáng tạo (K1)
Tự học, GQVĐ

LỚP Sĩ số

T % Đ % T % Đ % T % Đ %

Khối 1 223 184 82,5 39 17,5 184 82,5 39 17,5 184 82,5 39 17,5

Khối 2 211 171 81,0 40 19,0 171 81,0 40 19,0 171 81,0 40 19,0

Khối 3 213 158 74,2 55 25,8 158 74,2 55 25,8 158 74,2 55 25,8

Khối 4 239 148 61,9 91,0 38,1 148 61,9 91,0 38,1 148 61,9 91,0 61,5

Khối 5 219 173 76,3 46 21,0 173 79,0 46 21,0 173 79,0 46 21,0

Tổng 1105 834 75,5 271 24,5 834 75,5 271 24,5 834 75,5 271 24,5

Năng lực

Ngôn ngữ Tính toán Khoa họcLỚP Sĩ số

T % Đ % T % Đ % T % Đ %
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Khối 1 223 159 71,3 33 14,8 184 82,5 39 17,5 184 82,5 39 17,5

Khối 2 211 171 81,0 40 19,0 171 81,0 40 19,0 171 81,0 40 19,0

Khối 3 213 158 74,2 55 25,8 158 74,2 55 25,8 158 74,2 55 25,8

Khối 4 239 145 60,7 94 39,3 121 50,6 90 37,7 157 65,7 82 34,3

Khối 5 219 173 79,0 46 21,0 173 79,0 46 21,0 179 81,7 40 18,3

Tổng 1105 831 75,2 274 24,8 835 75,6 270 24,4 849 76,8 256 23,2

Năng lực

Thẩm mĩ Thể chất Tin học Công nghệLỚP Sĩ số

T % Đ % T % Đ % T % Đ %

Khối 1 223 184 82,5 39 17,5 184 82,5 39 17,5

Khối 2 211 171 81,0 40 19,0 171 81,0 40 19,0

Khối 3 213 158 74,2 55 25,8 158 74,2 55 25,8 158 74,2 55 25,8 158 74,2 55 25,8

Khối 4 239 146 61,1 123 51,4 156 65,3 83 34,7 153 64,0 86 36,0 156 65,3 83 34,7

Khối 5 219 175 79,9 44 20,1 177 80,8 42 19,2 173 79,0 46 21,0 175 79,9 44 20,1

Tổng 1105 834 75,5 301 27,2 846 76,6 259 23,4 484 72,1 187 27,9 489 72,9 182 27,1

1.1.2 Phẩm chất.
Phẩm chất

Yêu nước (K1)
Chăm học, chăm làm, 

tích cực

Chăm chỉ (K1)
Tự tin, trách nhiệm

Trung thực (K1)
Trung thực, kỉ luật, 

đoàn kết

Nhân ái (K1)
Yêu GĐ, BB,… Trách nhiệm(K1)LỚP Sĩ 

số

T % Đ % T % Đ % T % Đ % T % Đ % T % Đ %
Khối 1 223 184 82,5 39 17,5 184 82,5 39 17,5 184 82,5 39 17,5 184 82,5 39 17,5 184 82,5 39 17,5

Khối 2 211 171 81,0 40 19,0 171 81,0 40 19,0 171 81,0 40 19,0 171 81,0 40 19,0 171 81,0 40 19,0

Khối 3 213 158 74,2 55 25,8 158 74,2 55 25,8 158 74,2 55 25,8 158 74,2 55 25,8 158 74,2 55 25,8

Khối 4 239 154 64,4 85 55,2 154 64,4 85 35,6 154 64,4 85 35,6 154 181,2 85 35,6 154 64,4 85 35,6

Khối 5 219 173 79,0 46 21,0 173 79,0 46 21,0 198 90,4 21 48,3 194 88,6 25 11,4 194 88,6 25 11,4

Tổng 1105 840 76,0 265 24,0 840 76,0 265 24,0 865 78,3 240 21,7 861 77,9 244 22,1 861 77,9 244 22,1

1.1.3. Chất lượng các môn Toán và Tiếng Việt

Toán Tiếng Việt
Khối Sĩ số

T % H % T % H %

Khối 1 223 184 82,5 39 17,5 159 71,3 33 14,8

Khối 2 211 171 81,0 40 19,0 171 81,0 40 19,0
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Khối 3 213 158 74,2 55 25,8 158 74,2 55 25,8

Khối 4 239 121 50,6 90 37,7 145 60,7 94 39,3

Khối 5 219 173 79,0 46 21,0 173 79,0 46 21,0

Tổng 1105 835 75,6 270 24,4 831 75,2 274 24,8

1.1.4. Chỉ tiêu hoàn thành chương trình lớp học.

Hoàn thành xuất sắc Hoàn thành tốt Chưa hoàn thành
Khối Sĩ số

Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ

Khối 1 223 184 82,5 39 11,5

Khối 2 211 171 81,0 40 18,9

Khối 3 213 158 72,4 55 27,6

Khối 4 239 145 60,6 94 29,4

Khối 5 219 172 78,5 47 21,5

Tổng 1105 830 75,1 275 24,5

IV. TỔ CHỨC CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NĂM 
HỌC

1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục (có phụ lục 
kèm theo PL 1.1)
- Căn cứ khung chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành theo Thông 

tư 32/2018 của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn nhà trường xây dựng kế 
hoạch giáo dục chi tiết cho các môn học.

- Kế hoạch dạy học đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, 
đối tượng học sinh theo từng khối lớp, đồng thời phải đảm bảo dạy học theo hướng 
phát triển phẩm chất và năng lực của người học.

- Các tổ (nhóm) chuyên môn có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch 
dạy học, thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi môn học, chủ đề dạy học; các chủ 
đề phù hợp, theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng 
giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực 
hành pháp luật; tăng cường các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh vận dụng 
kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng 
lực học sinh phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương, khả 
năng học tập của học sinh.

2. Các hoạt dộng giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học.
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2.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục. (có phụ lục 
kèm theo PL 1.1)

2.2. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học 2024-2025 (có 
phụ lục kèm theo PL 1.2)

2.3 Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo 
nhu cầu người học năm học 2024 - 2025 (có phụ lục kèm theo PL 1.3)

2.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học
và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần  (có phụ 
lục kèm theo PL 1.4)

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tiếp tục tham mưu UBND thành phố đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy 

học để nhà trường có đủ điều kiện cần thiết cho việc nâng cao chất lượng giáo 
dục. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ về chuyên môn, nghiệp 
vụ nhằm đáp ứng tốt trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý 
giáo dục, giáo viên.

3. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn. Tiếp tục thực hiện tốt sinh 
hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

4. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện các hoạt động dạy học, 
đa dạng các hình thức tổ chức để khắc phục, ứng phó với tác động của dịch Covid-
19; chủ động có các phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với 
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội để đảm 
bảo thực hiện theo phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học 
tập” của ngành Giáo dục.

5. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát 
huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ 
chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Vận dụng hợp lý 
hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số 
1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 để điều chỉnh, thực hiện xây dựng kế hoạch 
giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học, thực hiện tinh giản và dạy học 
các nội dung cốt lõi cho phù hợp.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác quản lý, chỉ đạo
1.1. Ban giám hiệu.
* Hiệu trưởng:
+ Quản lý nội dung và chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục trong 

nhà trường.
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- Chỉ đạo Phó Hiệu trưởng xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyên môn của 
nhà trường.

* Phó hiệu trưởng: 
+ Xây dựng kế hoạch chuyên môn của nhà trường, triển khai tới các tổ 

chuyên môn kế hoạch chung cả năm và từng tuần, tháng .
+ Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, các nhiệm vụ chuyên môn của nhà 

trường.
+ Chỉ đạo tổ chuyên môn  việc tổng hợp, thống kê báo cáo đầy đủ, kịp thời 

theo định kì hoặc  đột xuất chất lượng giáo dục theo yêu cầu.
+ Định kỳ báo cáo với Hiệu trưởng và phòng GDĐT về việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
1.2. Tổ trưởng chuyên môn:
- Căn cứ kế hoạch chuyên môn của nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chuyên 

môn tháng, tuần  cụ thể, chi tiết, triển khai, tổ chức thực hiện.
- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, 

hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên 
trong tổ theo kế hoạch của nhà trường; 

- Thống kê báo cáo đầy đủ, kịp thời theo định kì hoặc đột xuất theo yêu cầu.
1.3. Giáo viên:
-Căn cứ  kế hoạch chuyên môn nhà trường, giáo viên, tự xây dựng kế hoạch 

cụ thể tuần, tháng, học kì, năm học. Chấp hành sự chỉ đạo của tổ chuyên môn và 
nhà trường  thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch.

- Thống kê báo cáo đầy đủ, kịp thời về tổ chuyên môn theo định kì hoặc đột 
xuất theo yêu cầu.

 - Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh 
và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

1.4. Các tổ chức đoàn thể:
- Công đoàn: Phối hợp với chuyên môn tuyên truyền thực hiện kế hoạch, 

giáo dục ý thức kỉ luật lao động.
- Tổ chức Đoàn Đội: Tổ chức, quản lí các hoạt động của Đội Thiếu niên và 

Sao Nhi đồng ở nhà trường và tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 
lớp. 

2. Công tác kiểm tra giám sát:
* Hình thức kiểm tra:
- Kiểm tra định kì.
-  Kiểm tra đột xuất.
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* Nội dung:
-Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo 

viên đảm bảo việc chấp hành quy chế chuyên môn.
- Phân công các Phó hiệu trưởng kiểm tra thực hiện kế hoạch giảng dạy, sinh 

hoạt tổ nhóm chuyên môn, chất lượng giáo dục của học sinh.
3. Chế độ thông tin báo cáo
- Các giáo viên trong tổ chuyên môn thực hiện chế độ thông tin báo cáo cho 

tổ khối trưởng.
- Tổ khối trưởng báo cáo với Phó hiệu trưởng phụ trách.
- Phó HT chịu trách nhiệm báo cáo trước hiệu trưởng và PGD ĐT nhiệm vụ 

được phân công.
Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-

2025. Đề nghị các bộ phận chức năng, các tổ chuyên môn, các cán bộ, giáo viên, 
nhân viên nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện 
có gì vướng mắc, cần kịp thời báo cáo Ban giám hiệu để chỉ đạo hướng giải quyết 
nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra. 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (phê duyệt);
- UBND phường(b/c);
- BGH (c/đ, t/h);
- Công đoàn nhà trường (p/h);
- Ban đại diện CMHS nhà trường (p/h);
- Các tổ chức, đoàn thể của nhà trường (t/h);
- CBGVNV ( t/h)
- Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

Mạc Thị Thanh Như
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1.1

Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục.

Số tiết lớp 1 Số tiết lớp 2 Số tiết lớp 3 Số tiết lớp 4 Số tiết lớp 5
T
T

HĐ 
giáodục Tổng HK1 HK

2
Tổn

g
HK
1

HK
2

Tổn
g

HK
1

HK
2

Tổng HK1 HK2 Tổng HK
1 HK2

Ghi
chú

1
Tiếng 
Việt 420 216 204 350 180 170 245 126 119 245 126 119 245 126 119  

2 Toán 105 54 51 175 90 85 175 90 85 175 90 85 175 90 85  

3 Đạođức 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17  

4 TNXH 70 36 34 70 36 34 70 36 34        

5
Khoa 
học          70 36 34 70 36 34  

6 LS&ĐL          70 36 34 70 36 34  

7
Công 
nghệ

      70 18 17 70 36 34 70 36 34  

8 Âmnhạc 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17  

9 Mĩthuật 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17  

10 Thểdục 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34  

11
Ngoạing
ữ

      140 72 68 140 72 68 140 72 68  

12
SH 
lớp/HĐtr
ảinghiệm

105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51  

13 HĐGDN
GLL  35 18 17  35 18 17  35 18 17  35 18 17  35 18 17  

 
2/ Môn 
tựchọn           

14
Ngoạing
ữ (Lớp 
1,2,3)

      140 72 68 140 72 68 140 72 68  

15 Tin học       35 18 17  35 18 17 35 18 17  

 

3/ HĐ 
củngcố, 
tăngcườ
ng

          

 
Bồidưỡn
g (T 
hoặc TV)  175  90  85  175  90  85

 

140  72

 

68  70  36  34 70 36 34 
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PHỤ LỤC 1.2
CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẬP THỂ THỰC HIỆN TRONG 

NĂM HỌC 2024-2025

Tháng Chủ 
điểm

Nội dung trọng tâm Hình 
thức tổ 
chức

Thời gian 
thực hiện

Người thực hiện Lực lượng 
cùng tham gia

8/2024
Vui 
khỏe 
có ích

Tổ chức giải Bơi cấp 
trường Tổ chức 

giải đấu 26/8/2024 BGH+GV+HS
Công đoàn, 

Chi đoàn, Liên 
đội, khách mời

9/2024

Truyền 
thống 
nhà 

trường

Tổ chức lễ khai 
giảng năm học 2024-

2025
Toàn 

trường 05/9/2024 BGH+GV+HS
Công đoàn, 

Chi đoàn, Liên 
đội, khách mời

Tổ chức giải Cờ Vua 
cấp trường

Tổ chức 
giải đấu 27/9/2024 GVTD+Gv+HS 

toàn trường
BGH + Lực 

lượng trọng tài

10/2024

Chăm 
ngoan 

rèn 
luyện

Tổ chức cuộc thi 
“Lớp đẹp của em” Toàn 

trường
Tuần 2 tháng 

10
BGK+GV+HS 

toàn trường BGH

Thi Timo vòng loại Hs đăng 
ký tự 

nguyện
19-20/10/2024 GvGN+HS toàn 

trường
BGH + BTC 

Timo 

Tổ chức thi văn nghệ 
theo chủ điểm “Kính 

yêu thầy cô”

Tổ chức 
cuộc thi 15/11/2024 BGK+GV+HS 

toàn trường BGH

Mít tinh kỷ niệm 
ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11

Toàn 
trường 20/11/2024 BGK+GV+HS 

toàn trường Khách mời11/2024

Kính 
thầy, 
yêu 
bạn Tổ chức cuộc thi 

Tiếng Anh trên 
mạng cấp trường 

(IOE)

Học sinh 
khối 3,4,5 29-30/11/2024 GV+HS khối 3,4,5 BGH

Giao lưu HS giỏi các 
môn cấp trường: 
Toán, Tiếng Việt, 

Tiếng Anh, Khoa – 
Sử - Địa

Học sinh 
toàn 

trường

Tuần 1,2 tháng 
12

BGK+GV+HS 
toàn trường BGH

12/2024

Uống 
nước 
nhớ 

nguồn Sơ khảo Trạng 
nguyên Tiếng việt

Hs đăng 
ký tự 

nguyện
2-7/12/2024 GvGN+HS toàn 

trường
BGH + BTC 

TNTV
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Tọa đàm kỷ niệm 
ngày 22/12

Buổi 
tuyên 
truyền

16/12/2024
TPT+Chi 

đoàn+HS toàn 
trường

BGH

Thi Timo CKQG Hs đăng 
ký tự 

nguyện
15/12/2024 GvGN+HS toàn 

trường
BGH + BTC 

Timo 

Khai mạc – HKPĐ 
cấp trường - Tổ chức 

giải Bóng đá nam 
U10

Tổ chức 
giải đấu

Tuần 3 tháng 
12

Chi đoàn+GV+ HS 
nam khối 4,5

BGH+Khách 
mời

Tham gia cuộc thi 
“Vì Quảng Ninh giỏi 

Tiếng Anh” vòng 
đặc biệt

Học sinh 
khối 3,4,5 Tháng 11/2024 GV+HS khối 3,4,5 BGH

Festival Tiếng Anh Tổ chức 
cuộc thi

Tuần 2 Tháng 
1

GV+HS toàn 
trường

BGH+Chi 
đoàn+Liên đội

Trạng nguyên Tiếng 
việt(Thi Hương – 

thành phố)

Hs đăng 
ký tự 

nguyện
7- 10/1/2025 GvGN+HS toàn 

trường
BGH + BTC 

TNTV

Tổ chức “Lễ hội 
mùa Xuân”

Toàn 
trường

Tuần 4 Tháng 
1/2025

BGK+GV+HS 
toàn trường Khách mời

01/2025

Chào 
đón 
mùa 
Xuân

Tổ chức cuộc thi 
Tiếng Anh trên 

mạng cấp thành phố 
(IOE)

Học sinh 
khối 3,4,5 10-11/01/2025 GV+HS khối 3,4,5 BGH

Tổ chức Tết trồng 
cây

Tổ chức 
hoạt động

Tuần 2
tháng 2/2025

GV+HS toàn 
trường

BGH+Chi 
đoàn+Liên đội

02/2025

Mừng 
Đảng 
Mừng 
Xuân

Tổ chức cuộc thi 
Tiếng Anh trên 

mạng cấp tỉnh (IOE)

Học sinh 
khối 3,4,5 28/02/2025 GV+HS khối 3,4,5 BGH

Tham gia giao lưu 
HS giỏi cấp trường

Học sinh 
khối1,2,3, 

4,5
31/3/2025 GV+HS khối 

1,2,3,4,5 BGH

Trạng nguyên Tiếng 
việt(Thi Hội – Tỉnh)

Hs đăng 
ký tự 

nguyện
13-15/3/2025 GvGN+HS tham 

gia
BGH + BTC 

TNTV
03/2025

Thiếu 
nhi vui 
khỏe

Tổ chức Ngày hội 
“Thiếu nhi vui khỏe”

Toàn 
trường

Tuần 2 tháng 
3/2025

GV+HS toàn 
trường

BGH+Khách 
mời

Tổ chức Ngày sách 
Việt Nam chủ đề 

“Cuốn sách em yêu”

Toàn 
trường

Tuần 3 tháng 
4/2025

Chi đoàn+Liên đội 
+ GV+HS toàn 

trường

BGH+Khách 
mời

04/2025
Chăm 
ngoan 

học tập Tổ chức cuộc thi 
Tiếng Anh trên 

Học sinh 
khối 3,4,5 03/4/2025 GV+HS khối 3,4,5 BGH
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mạng cấp quốc gia 
(IOE)

Trạng nguyên Tiếng 
việt(Thi Đình – 

Quộc gia)

Hs đăng 
ký tự 

nguyện
19- 20/4/2025 GvGN+HS tham 

gia
BGH + BTC 

TNTV

Thi Timo CKQT Hs đăng 
ký tự 

nguyện
4/2025 GvGN+HS toàn 

trường
BGH + BTC 

Timo 

Tham gia cuộc thi 
Olympic Tiếng Anh 

cấp thành phố Học sinh 
khối 3,4,5 Tháng 4/2025 GV+HS khối 3,4,5 BGH

Thi sáng tạo thanh 
thiếu niên nhi đồng Toàn 

trường
Tuần 1 tháng 

5/2025
GV+HS toàn 

trường
BGH+Khách 

mời

05/2025

Tổng 
kết 

năm 
học

Tổng kết các 
HĐGD, tuyên dương 
HSXS, bàn giao học 

sinh về nghỉ hè
Toàn 

trường
Tuần 3 tháng 

5/2025
GV+HS toàn 

trường
BGH+Khách 

mời
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PHỤ LỤC 1.3
Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, 

theo nhu cầu người học năm học 2024 – 2025

STT Nội dung Hoạt động Đối tượng/quy 
mô Thời gian Địa điểm Ghi 

chú

1
- Sinh hoạt 
CLB Âm nhạc, 
Mỹ thuật

- Vẽ, hát múa - HS trong CLB 
ÂN-MT

- 16h00 đến 17h00 
các ngày trong tuần

- Phòng giáo 
dục nghệ 
thuật

 

2 - Đọc sách thư 
viện

- Đọc sách 
truyện

- HS có sở thích 
đọc cách.

- 16h00 đến 17h00 
các ngày trong tuần

- Thư viện 
trường, thư 
viện di động

 

3 - Sân chơi 
TNTV

- Làm bài trên 
phần mềm - HS khá giỏi

- 16h00 đến 17h00 
các ngày thứ Tư 
trong tuần

- Phòng tin 
học  

4 - Sân chơi IOE - Làm bài trên 
phần mềm

- HS giỏi tiếng 
Anh

- 16h00 đến 17h00 
các ngày thứ Năm 
trong tuần

- Phòng tin 
học  

STT Nội dung Hoạt động Đối 
tượng/quy mô Thời gian Địa điểm Ghi chú

1

- Sinh hoạt 
CLB Âm 
nhạc, Mỹ 
thuật

- Vẽ, hát múa - HS trong 
CLB ÂN-MT

- 16h00 đến 
17h00 các ngày 
trong tuần

- Phòng giáo 
dục nghệ thuật  

2 - Đọc sách 
thư viện

- Đọc sách 
truyện

- HS có sở 
thích đọc cách.

- 16h00 đến 
17h00 các ngày 
trong tuần

- Thư viện 
trường, thư 
viện di động

 

3 - Sân chơi 
TNTV

- Làm bài trên 
phần mềm - HS khá giỏi

- 16h00 đến 
17h00 các ngày 
thứ Tư trong 
tuần

- Phòng tin học  

4 - Sân chơi 
IOE

- Làm bài trên 
phần mềm

- HS giỏi tiếng 
Anh

- 16h00 đến 
17h00 các ngày 
thứ Năm trong 
tuần

- Phòng tin học  

5
-Sinh hoạt 
CLB Tiếng 
Anh

- Các chủ điểm 
trong tháng

- HS yêu thích 
Tiếng Anh

- 16h00 đến 
17h00 các ngày 
thứ Ba trong 
tuần

- Phòng Anh 
Văn  

6
Sinh hoạt 
CLB Thể 
Thao

- Các bộ môn 
thi Hội Khỏe 
phù Đổng

- HS có năng 
khiếu Thể 
Thao

- 16h00 đến 
17h00 các ngày 
thứ Tư trong 
tuần

- Sân trường  
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5
-Sinh hoạt 
CLB Tiếng 
Anh

- Các chủ điểm 
trong tháng

- HS yêu thích 
Tiếng Anh

- 16h00 đến 17h00 
các ngày thứ Ba 
trong tuần

- Phòng Anh 
Văn  

6 Sinh hoạt CLB 
Thể Thao

- Các bộ môn 
thi Hội Khỏe 
phù Đổng

- HS có năng 
khiếu Thể Thao

- 16h00 đến 17h00 
các ngày thứ Tư 
trong tuần

- Sân trường  

4. Khung thời gian thực hiện chương trình năm học 2024 -2025
Thời gian Hoạt động

7h30 - 7h45 15 phút Sinh hoạt đầu giờ
7h45 - 8h25 40 phút Tiết 1
8h30 - 9h10 40 phút Tiết 2
9h15 - 9h55 40 phút Tiết 3
10h00 - 10h20  Ra chơi
10h20 - 11h00 40 phút Tiết 4
11h00  - 11h10  HS vệ sinh cá nhân
11h 15 - 11h25  Hs ăn cơm trưa
11h25 - 13h 45  Hs nghỉ trưa
13h45 - 14h 00 15 phút Sinh hoạt đầu giờ
14h 00- 14h 40 40 phút Tiết 1
14h 40 - 15h 20 40 phút Tiết 2
15h 20 - 15h 40  Ra chơi
15h40 - 16h 20 40 phút Tiết 3

 
 

Khối 1, 2 về 16h 20 Phân luồng giao thông.
Khối 3, 4, 5 về 16h 30 Phân luồng giao thông.

THỜI KHÓA BIỂU (lớp 1)
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

TIẾT S C S C S C S C S C

1 SHD 
Cờ

TN
XH Đạo Đức TH

ĐĐ TV Toán TN Toán

2 TV BD
T TV TV TV MT TNXH TV BDTV BDTV

3 TV
HĐ
NG
LL

TV TH
TV TV TD THMT TV TD Sinh hoạt 

TT

4 Toán ÂN TV Toán THT

5
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THỜI KHÓA BIỂU (lớp 2)

 THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
TIẾT S C S C S C S C S C

1
SH 

dưới 
cờ

BD
T

HĐN
GLL TV TNXH TV Toán ĐĐ

2 Toán HĐ
TN Toán BDTV TNXH TV TV BDTV TD Sinh hoạt TT

3 TV ÂN TV THT TD THT
V TV THĐĐ Toán MT

4 TV TV Toán BDAN TV

5

THỜI KHÓA BIỂU (lớp 3)

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

TIẾT S C S C S C S C S C

1 SHD 
Cờ

GDT
C TV HĐTN Toán TNXH HĐN

GLL TA

2 Tin TV MT THT DGTC THTV ĐĐ Toán CN BDTV

3 Toán TNX
H ÂN TA TV BDT TA TV Toán

4 TV Toán TV TA TV SHTT

THỜI KHÓA BIỂU (lớp 4)

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

TIẾT S C S C S C S C S C

1 SHD 
Cờ BDT TA CN Toán Sử&Địa Toán HĐN

GLL

2 Toán Sử&
Địa TA Toán TV ÂN TV HĐTN TA Toán

3 TV ĐĐ MT Khoa TV TA BDT Khoa GDT
C

Sinh hoạt 
TT

4 TV Tin DGTC BDT
V Toán
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THỜI KHÓA BIỂU (lớp 5)

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

TIẾT S C S C S C S C S C

1 SHD 
Cờ MT Toán TV HĐNG

LL GDTC Toán Toán

2 Toán GDT
C TV Khoa Toán Tin TV Khoa TV Sinh hoạt 

TT

3 ÂN Sử&
Địa TA TV TV ĐĐ HĐT

N TA BDT
V TA

4 CN TA TV BDT Sử&
Địa

PHỤ LỤC 1.4
Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học
và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần. 

Năm học 2024 -2025 đối với khối lớp 1.

THỜI GIAN 09/09/2024 09/10/2024 09/11/2024 09/12/2024 13/9/2024 14/9/2024 15/9/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   

1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

Dạy bù 2 
ngày nghie 
bão (9 và 
10/9) vào các 
tiết giãn trưa 
và các tiết BD 
+ TH từ ngày 
11/9 đến ngày 
22/09.

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
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TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 3  

2 Tiếng Việt 12  

3 Tự nhiên xã hội 2  

4 Đạo đức 1  

5 Trải nghiệm 3  

6 Âm nhạc 1  

7 Mĩ thuật 1  

10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  

11 Thể dục 2  

TUẦN 2
THỜI GIAN 16/9/2024 17/9/2024 18/9/2024 19/9/2024 20/9/2024 21/9/2024 22/9/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 3  

2 Tiếng Việt 12  

3 Tự nhiên xã hội 2  

4 Đạo đức 1  

5 Trải nghiệm 3  

6 Âm nhạc 1  

7 Mĩ thuật 1  

10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 3
THỜI GIAN 23/9/2024 24/9/2024 25/9/2024 26/9/2024 27/9/2024 28/9/2024 29/9/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

Dạy bù các 
tiết ngày 
HNVC vào 
các tiết giãn 
trưa và các 
tiết BD + TH 
từ ngày 23/09 
đến ngày 
06/10

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
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TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 4
THỜI GIAN 30/9/2024 10/01/2024 10/02/2024 10/03/2024 10/04/2024 10/05/2024 10/06/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 5
THỜI GIAN 10/07/2024 10/08/2024 10/09/2024 10/10/2024 10/11/2024 10/12/2024 13/10/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
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7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 6
THỜI GIAN 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 7
THỜI GIAN 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 8
THỜI GIAN 28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 11/01/2024 11/02/2024 11/03/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

Sáng 1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục    
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2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     
Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 9
THỜI GIAN 11/04/2024 11/05/2024 11/06/2024 11/07/2024 11/08/2024 11/09/2024 11/10/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 10
THỜI GIAN 11/11/2024 11/12/2024 13/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 16/11/2024 17/11/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP
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TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 11
THỜI GIAN 18/11/2024 19/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 23/11/2024 24/11/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 12
THỜI GIAN 25/11/2024 26/11/2024 27/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 30/11/2024 12/01/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
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10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 13
THỜI GIAN 12/02/2024 12/03/2024 12/04/2024 12/05/2024 12/06/2024 12/07/2024 12/08/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 14
THỜI GIAN 12/09/2024 12/10/2024 12/11/2024 12/12/2024 13/12/2024 14/12/2024 15/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 15
THỜI GIAN 16/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 21/12/2024 22/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

Sáng
2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
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3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     
Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 16
THỜI GIAN 23/12/2024 24/12/2024 25/12/2024 26/12/2024 27/12/2024 28/12/2024 29/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 17
THỜI GIAN 30/12/2024 31/12/2024 01/01/2025 01/02/2025 01/03/2025 01/04/2025 01/05/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

Dạy bù các 
tiết của ngày 
01/01 vào các 
tiết giãn trưa 
và các tiết 4, 
từ ngày 30/12 
đến 03/01 
(01/01 nghỉ 
Tết dương 
lịch)

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
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1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 18
THỜI GIAN 01/06/2025 01/07/2025 01/08/2025 01/09/2025 01/10/2025 01/11/2025 01/12/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 19
THỜI GIAN 13/1/2025 14/1/2025 15/1/2025 16/1/2025 17/1/2025 18/1/2025 19/1/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
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11 Thể dục 2  
TUẦN 20

THỜI GIAN 20/1/2025 21/1/2025 22/1/2025 23/1/2025 24/1/2025 25/1/2025 26/1/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 21
THỜI GIAN 27/1/2025 28/1/2025 29/1/2025 30/1/2025 31/1/2025 02/01/2025 02/02/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 22
THỜI GIAN 02/03/2025 02/04/2025 02/05/2025 02/06/2025 02/07/2025 02/08/2025 02/09/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   Sáng

3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
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4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     
Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 23
THỜI GIAN 02/10/2025 02/11/2025 02/12/2025 13/2/2025 14/2/2025 15/2/2025 16/2/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 24
THỜI GIAN 17/2/2025 18/2/2025 19/2/2025 20/2/2025 21/2/2025 22/2/2025 23/2/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
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2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 25
THỜI GIAN 03/10/2025 03/11/2025 03/12/2025 13/3/2025 14/3/2025 15/3/2025 16/3/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 26
THỜI GIAN 17/3/2025 18/3/2025 19/3/2025 20/3/2025 21/3/2025 22/3/2025 23/3/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  
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TUẦN 27
THỜI GIAN 24/3/2025 25/3/2025 26/3/2025 27/3/2025 28/3/2025 29/3/2025 30/3/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 28
THỜI GIAN 31/3/2025 04/01/2025 04/02/2025 04/03/2025 04/04/2025 04/05/2025 04/06/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 29
THỜI GIAN 04/07/2025 04/08/2025 04/09/2025 04/10/2025 04/11/2025 04/12/2025 13/4/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   

Dạy bù các 
tiết Nghỉ Giỗ 
tổ Hùng 
Vương 
(10/03) và 
các tiết giãn 
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1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

trưa và các 
BD + TH từ 
ngày 08/04 
đến ngày 
11/04

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 30
THỜI GIAN 14/4/2025 15/4/2025 16/4/2025 17/4/2025 18/4/2025 19/4/2025 20/4/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 31
THỜI GIAN 21/4/2025 22/4/2025 23/4/2025 24/4/2025 25/4/2025 26/4/2025 27/4/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
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2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 32
THỜI GIAN 28/4/2025 29/4/2025 30/4/2025 05/01/2025 05/02/2025 05/03/2025 05/04/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

Dạy bù nghỉ 
lễ 30/04, 
01/05 vào các 
tiết giãn trưa 
và các tiết BD 
+ TH các 
ngày từ 28/04 
đến 02/05

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 33
THỜI GIAN 05/05/2025 05/06/2025 05/07/2025 05/08/2025 05/09/2025 05/10/2025 05/11/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  
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TUẦN 34 
THỜI GIAN 05/12/2025 13/5/2025 14/5/2025 15/5/2025 16/5/2025 17/5/2025 18/5/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 35
THỜI GIAN 19/5/2025 20/5/2025 21/5/2025 22/5/2025 23/5/2025 24/5/2025 25/5/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH Sinh hoạt 
(TN+ ATGT)   Chiều

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 3  
2 Tiếng Việt 12  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  
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Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học
và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần. 

Năm học 2024 -2025 đối với khối lớp 2.

TUẦN 1
THỜI 

GIAN 09/09/2024 09/10/2024 09/11/2024 09/12/2024 13/9/2024 14/9/2024 15/9/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiều

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần   

Thứ 2, thứ 3, 
HS nghỉ bão. 
Dạy bù vào 
các tiết giãn 
trưa, hoạt 
động ngoài 
giờ lên lớp, 
bồi dưỡng, 
thực hành từ 
tuần 1 đến 
tuần 2.

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
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4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 2
THỜI 

GIAN 16/9/2024 17/9/2024 18/9/2024 19/9/2024 20/9/2024 21/9/2024 22/9/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 3
THỜI 

GIAN 23/9/2024 24/9/2024 25/9/2024 26/9/2024 27/9/2024 28/9/2024 29/9/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

Chiề
u

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  

Dạy bù các 
tiết ngày 
HNVC vào 
các tiết giãn 
trưa, 
HĐNGLL, 
thực hành, 
bồi dưỡng 
Tuần 3, 
Tuần 4
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3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 4
THỜI 

GIAN 30/9/2024 10/01/2024 10/02/2024 10/03/2024 10/04/2024 10/05/2024 10/06/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiều

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 5
THỜI 

GIAN 30/9/2024 10/01/2024 10/02/2024 10/03/2024 10/04/2024 10/05/2024 10/06/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

Sáng
2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
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3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 6
THỜI 

GIAN 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
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10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 7
THỜI 

GIAN 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 8
THỜI 

GIAN 28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 11/01/2024 11/02/2024 11/03/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết Ghi chú
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học
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 9
THỜI 

GIAN 11/04/2024 11/05/2024 11/06/2024 11/07/2024 11/08/2024 11/09/2024 11/10/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 10
THỜI 

GIAN 11/11/2024 11/12/2024 13/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 16/11/2024 17/11/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

Chiề
u 1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 

Việt   
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2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 11
THỜI 

GIAN 18/11/2024 19/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 23/11/2024 24/11/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần   

Dạy bù các 
tiết sáng thứ 
4 
(20/11/2024) 
tổ chức 
HĐNK kỷ 
niệm 20/11 
sang tiết 1 
chiều thứ 2, 
3, 5, 6 và tiết 
giãn trưa thứ 
2, 3.

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 12
THỜI 

GIAN 25/11/2024 26/11/2024 27/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 30/11/2024 12/01/2024 Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 13
THỜI 

GIAN 12/02/2024 12/03/2024 12/04/2024 12/05/2024 12/06/2024 12/07/2024 12/08/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
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5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 14
THỜI 

GIAN 12/09/2024 12/10/2024 12/11/2024 12/12/2024 13/12/2024 14/12/2024 15/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 15
THỜI 

GIAN 16/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 21/12/2024 22/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     
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Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 16
THỜI 

GIAN 23/12/2024 24/12/2024 25/12/2024 26/12/2024 27/12/2024 28/12/2024 29/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 17
THỜI 

GIAN 30/12/2024 31/12/2024 01/01/2025 01/02/2025 01/03/2025 01/04/2025 01/05/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   Sáng

3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Dạy bù các 
tiết của ngày 
01/01 vào 
các tiết giãn 
trưa và các 
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4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

tiết 4, từ 
ngày 30/12 
đến 03/01 
(01/01 nghỉ 
Tết dương 
lịch)

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 18
THỜI 

GIAN 01/06/2025 01/07/2025 01/08/2025 01/09/2025 01/10/2025 01/11/2025 01/12/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
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11 Thể dục 2  
TUẦN 19

THỜI 
GIAN 13/1/2025 14/1/2025 15/1/2025 16/1/2025 17/1/2025 18/1/2025 19/1/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 20
THỜI 

GIAN 20/1/2025 21/1/2025 22/1/2025 23/1/2025 24/1/2025 25/1/2025 26/1/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú
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1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 21
THỜI 

GIAN 27/1/2025 28/1/2025 29/1/2025 30/1/2025 31/1/2025 02/01/2025 02/02/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 22
THỜI 

GIAN 02/03/2025 02/04/2025 02/05/2025 02/06/2025 02/07/2025 02/08/2025 02/09/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

Chiề
u 1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 

Việt   
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2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 23
THỜI 

GIAN 02/10/2025 02/11/2025 02/12/2025 13/2/2025 14/2/2025 15/2/2025 16/2/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 24
THỜI 

GIAN 17/2/2025 18/2/2025 19/2/2025 20/2/2025 21/2/2025 22/2/2025 23/2/2025 Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 25
THỜI 

GIAN 24/2/2025 25/2/2025 26/2/2025 27/2/2025 28/2/2025 03/01/2025 03/02/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  



49

5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 26
THỜI 

GIAN 03/03/2025 03/04/2025 03/05/2025 03/06/2025 03/07/2025 03/08/2025 03/09/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 27
THỜI 

GIAN 03/10/2025 03/11/2025 03/12/2025 13/3/2025 14/3/2025 15/3/2025 16/3/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     
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Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 28
THỜI 

GIAN 17/3/2025 18/3/2025 19/3/2025 20/3/2025 21/3/2025 22/3/2025 23/3/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 29
THỜI 

GIAN 24/3/2025 25/3/2025 26/3/2025 27/3/2025 28/3/2025 29/3/2025 30/3/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   Sáng

3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

 Dạy bù các 
tiết ngày thứ 
2 (nghỉ lễ 
Giỗ tổ Hùng 
Vương 10/3 
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4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần   

âm lịch) 
sang buổi 
chiều tiết 1 
các ngày thứ 
3, 4, 5, 6 và 
tiết giãn trưa 
ngày thứ 3.

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 30
THỜI 

GIAN 31/3/2025 04/01/2025 04/02/2025 04/03/2025 04/04/2025 04/05/2025 04/06/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
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11 Thể dục 2  
TUẦN 31

THỜI 
GIAN 04/07/2025 04/08/2025 04/09/2025 04/10/2025 04/11/2025 04/12/2025 13/4/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

Dạy bù các 
tiết Nghỉ Giỗ 
tổ Hùng 
Vương 
(10/03) và 
các tiết giãn 
trưa và các 
tiết 4 từ ngày 
08/04 đến 
ngày 11/04

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 32
THỜI 

GIAN 14/4/2025 15/4/2025 16/4/2025 17/4/2025 18/4/2025 19/4/2025 20/4/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần   

Dạy bù nghỉ 
lễ 30/4, 01/5 
vào các tiết 
giãn trưa thứ 
2, 3 và các 
tiết 1 chiều 
từ thứ 2 đến 
thứ 6 tuần 
31, 33. Bù 
vào tiết 1 
chiều các 
ngày thứ 2, 
3, 6  và tiết 
giãn trưa thứ 
2, 3 tuần 32.

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết Ghi chú
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học
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 33
THỜI 

GIAN 21/4/2025 22/4/2025 23/4/2025 24/4/2025 25/4/2025 26/4/2025 27/4/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ 
(TN) Toán Thể dục Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Thể dục   

Sáng

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật BD Âm 
nhạc   

1 Đạo đức BD Toán Toán Tiếng Việt BD Tiếng 
Việt   

2 Âm nhạc BD Tiếng 
Việt Tiếng Việt TH Toán

Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3 HĐTN TH Tiếng 
Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 34
THỜI 

GIAN 28/4/2025 29/4/2025 30/4/2025 05/01/2025 05/02/2025 05/03/2025 05/04/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
Chiề

u
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

Dạy bù nghỉ 
lễ 30/04, 
01/05 vào 
các tiết giãn 
trưa và các 
tiết 4 chiều 
các ngày từ 
28/04 đến 
02/05
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2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH
Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  

3  TNXH Tiếng Việt     

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  

TUẦN 35
THỜI 

GIAN 05/05/2025 05/06/2025 05/07/2025 05/08/2025 05/09/2025 05/10/2025 05/11/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 Chào cờ( 
TN) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục   

2 Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

Sáng

4 Đạo đức THMT Mĩ thuật Toán BDTV   
1 THDĐ BDT THTV BDT Tiếng Việt   

2 BDTV TN Tiếng Việt TNXH
Sinh hoạt 
(TN+ 
ATGT)

  Chiề
u

3  TNXH Tiếng Việt     

 

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết 
học Ghi chú

1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 10  
3 Tự nhiên xã hội 2  
4 Đạo đức 1  
5 Trải nghiệm 3  
6 Âm nhạc 1  
7 Mĩ thuật 1  
10 Bồi dưỡng + Thực hành 7  
11 Thể dục 2  
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Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học
và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần. 

Năm học 2024 -2025 đối với khối lớp 3.

TUẦN 1

THỜI GIAN 09/09/2
024

09/10/2
024

09/11/2
024

09/12/2
024

13/9/20
24

14/9/20
24

15/9/20
24

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Thứ 2, thứ 3, HS 
nghỉ bão. Dạy bù 
vào  các tiết giãn 

trưa, tiết 
HĐNGLL và các 
tiết Bồi dưỡng, 

Thực hành tuần 1 
và tuần 2 (từ 11/9 

đến 20/9)
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Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 2

THỜI GIAN 16/9/20
24

17/9/20
24

18/9/20
24

19/9/20
24

20/9/20
24

21/9/20
24

22/9/20
24

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần
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TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 3

THỜI GIAN 23/9/20
24

24/9/20
24

25/9/20
24

26/9/20
24

27/9/20
24

28/9/20
24

29/9/20
24

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Dạy bù các tiết 
ngày HNVC 

(26/9) vào các tiết  
giãn trưa ngày thứ 
2, thứ 3 và các tiết 
Bồi dưỡng, Thực 
hành tuần 3, tuần 

4.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP
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TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 4

THỜI GIAN 30/9/20
24

10/01/2
024

10/02/2
024

10/03/2
024

10/04/2
024

10/05/2
024

10/06/2
024

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
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1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 5

THỜI GIAN 10/07/2
024

10/08/2
024

10/09/2
024

10/10/2
024

10/11/2
024

10/12/2
024

13/10/2
024

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5
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2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 6

THỜI GIAN 14/10/2
024

15/10/2
024

16/10/2
024

17/10/2
024

18/10/2
024

19/10/2
024

20/10/2
024

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7
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3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 7

THỜI GIAN 21/10/2
024

22/10/2
024

23/10/2
024

24/10/2
024

25/10/2
024

26/10/2
024

27/10/2
024

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2
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4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 8

THỜI GIAN 28/10/2
024

29/10/2
024

30/10/2
024

31/10/2
024

11/01/2
024

11/02/2
024

11/03/2
024

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1
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5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 9

THỜI GIAN 11/04/2
024

11/05/2
024

11/06/2
024

11/07/2
024

11/08/2
024

11/09/2
024

11/10/2
024

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1
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6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 10

THỜI GIAN 11/11/2
024

11/12/2
024

13/11/2
024

14/11/2
024

15/11/2
024

16/11/2
024

17/11/2
024

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4
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7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 11

THỜI GIAN 18/11/2
024

19/11/2
024

20/11/2
024

21/11/2
024

22/11/2
024

23/11/2
024

24/11/2
024

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Dạy bù các tiết 
sáng thứ 4 

(20/11/2024) tổ 
chức HĐNK kỷ 
niệm 20/11 vào 

tiết giãn trưa thứ 2, 
3 vavf các tiết Bồi 
dưỡng, Thực hành.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1
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8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 12

THỜI GIAN 25/11/2
024

26/11/2
024

27/11/2
024

28/11/2
024

29/11/2
024

30/11/2
024

12/01/2
024

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1
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9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 13

THỜI GIAN 12/02/2
024

12/03/2
024

12/04/2
024

12/05/2
024

12/06/2
024

12/07/2
024

12/08/2
024

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1
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10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 14

THỜI GIAN 12/09/2
024

12/10/2
024

12/11/2
024

12/12/2
024

13/12/2
024

14/12/2
024

15/12/2
024

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2
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11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 15

THỜI GIAN 16/12/2
024

17/12/2
024

18/12/2
024

19/12/2
024

20/12/2
024

21/12/2
024

22/12/2
024

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3
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12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 16

THỜI GIAN 23/12/2
024

24/12/2
024

25/12/2
024

26/12/2
024

27/12/2
024

28/12/2
024

29/12/2
024

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2
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13 TH 2

TUẦN 17

THỜI GIAN 30/12/2
024

31/12/2
024

01/01/2
025

01/02/2
025

01/03/2
025

01/04/2
025

01/05/2
025

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Dạy bù các tiết 
ngày thứ 4  

(01/01/2025) nghỉ 
bù Tết dương vào 
các tiết giãn trưa 
thứ 2, 3 (tuần 17, 
18) và các tiết Bồi 
dưỡng, Thực hành 

tuần 17.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2
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TUẦN 18

THỜI GIAN 01/06/2
025

01/07/2
025

01/08/2
025

01/09/2
025

01/10/2
025

01/11/2
025

01/12/2
025

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 19
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THỜI GIAN 13/1/20
25

14/1/20
25

15/1/20
25

16/1/20
25

17/1/20
25

18/1/20
25

19/1/20
25

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 20

THỜI GIAN 20/1/20
25

21/1/20
25

22/1/20
25

23/1/20
25

24/1/20
25

25/1/20
25

26/1/20
25

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần
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Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 21

THỜI GIAN 27/1/20
25

28/1/20
25

29/1/20
25

30/1/20
25

31/1/20
25

02/01/2
025

02/02/2
025

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần
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1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 22

THỜI GIAN 02/03/2
025

02/04/2
025

02/05/2
025

02/06/2
025

02/07/2
025

02/08/2
025

02/09/2
025

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

Sáng 1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ
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2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 23

THỜI GIAN 02/10/2
025

02/11/2
025

02/12/2
025

13/2/20
25

14/2/20
25

15/2/20
25

16/2/20
25

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

Sáng
2 Toán Âm 

nhạc
Tiếng 
Việt Toán Toán
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3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 24

THỜI GIAN 17/2/20
25

18/2/20
25

19/2/20
25

20/2/20
25

21/2/20
25

22/2/20
25

23/2/20
25

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán ToánSáng

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt
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4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 25

THỜI GIAN 03/10/2
025

03/11/2
025

03/12/2
025

13/3/20
25

14/3/20
25

15/3/20
25

16/3/20
25

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức
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1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 26

THỜI GIAN 17/3/20
25

18/3/20
25

19/3/20
25

20/3/20
25

21/3/20
25

22/3/20
25

23/3/20
25

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

Chiều 1
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2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 27

THỜI GIAN 24/3/20
25

25/3/20
25

26/3/20
25

27/3/20
25

28/3/20
25

29/3/20
25

30/3/20
25

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1
Chiều

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh
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3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 28

THỜI GIAN 31/3/20
25

04/01/2
025

04/02/2
025

04/03/2
025

04/04/2
025

04/05/2
025

04/06/2
025

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
AnhChiều

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh
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4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 29

THỜI GIAN 04/07/2
025

04/08/2
025

04/09/2
025

04/10/2
025

04/11/2
025

04/12/2
025

13/4/20
25

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Dạy bù các tiết 
ngày thứ 2 (nghỉ lễ 

Giỗ tổ Hùng 
Vương 10/3 âm 

lịch) vào tiết giãn 
trưa ngày thứ 3 

tuần 29, thứ 2 tuần 
30 và các tiết Bồi 
dưỡng, Thực hành 

tuần 29.
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Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 30

THỜI GIAN 14/4/20
25

15/4/20
25

16/4/20
25

17/4/20
25

18/4/20
25

19/4/20
25

20/4/20
25

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần
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TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 31

THỜI GIAN 21/4/20
25

22/4/20
25

23/4/20
25

24/4/20
25

25/4/20
25

26/4/20
25

27/4/20
25

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP
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TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 32

THỜI GIAN 28/4/20
25

29/4/20
25

30/4/20
25

05/01/2
025

05/02/2
025

05/03/2
025

05/04/2
025

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Dạy bù nghỉ lễ 
30/4, 01/5 vào các 
tiết giãn trưa thứ 2, 

3 và các tiết Bồi 
dưỡng, Thực hành 

tuần 31, 32, 33.

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
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1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 33

THỜI GIAN 05/05/2
025

05/06/2
025

05/07/2
025

05/08/2
025

05/09/2
025

05/10/2
025

05/11/2
025

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5
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2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 34

THỜI GIAN 05/12/2
025

13/5/20
25

14/5/20
25

15/5/20
25

16/5/20
25

17/5/20
25

18/5/20
25

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2
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4 Công nghệ 1

5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

TUẦN 35

THỜI GIAN 19/5/20
25

20/5/20
25

21/5/20
25

22/5/20
25

23/5/20
25

24/5/20
25

25/5/20
25

Buổi Ti
ết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật

Điều chỉnh kế 
hoạch Tuần

1 Chào 
cờ Toán Toán HĐNG

LL
Công 
nghệ

2 Toán Âm 
nhạc

Tiếng 
Việt Toán Toán

3 Tin học Mĩ 
thuật Thể dục Tiếng 

Việt
Tiếng 
Việt

Sáng

4 Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt

Tiếng 
Việt TNXH Đạo 

đức

1

2 THTV Tiếng 
Anh

Tiếng 
Anh

3 Thể dục Trải 
nghiệm TNXH Tiếng 

Anh
Tiếng 
Anh

Chiều

4 Tiếng 
Việt

TH 
Toán BDT BDTV SHTT

Tổng số 
tiết/tuần 32 tiết/ tuần

TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú

1 Toán 5

2 Tiếng Việt 7

3 TNXH 2

4 Công nghệ 1
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5 Đạo đức 1

6 Tiếng Anh 4

7 Âm nhạc 1

8 Mĩ thuật 1

9 Tin học 1

10 Thể dục 2

11 HĐTN 3

12 BD 2

13 TH 2

Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học
và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần. Năm học 

2024 -2025 đối với khối lớp 4.
TUẦN 1

THỜI GIAN 09/09/2024 09/10/2024 09/11/2024 09/12/2024 13/9/2024 14/9/2024 15/9/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   

2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   

3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   
Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1     
 

  

2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     

3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   
Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

Thứ 2, thứ 3, 
HS nghỉ bão. 
Dạy bù vào 
tiết 2 bồi 
dưỡng Toán 
và TV, 1 tiết 
HĐNGLL, 2 
tiết 2 chiều 
các ngày thứ 
5,6  từ tuần 1 
đến tuần 3.

Tổng số 
tiết/tuần  33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
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9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 2

THỜI GIAN 16/9/2024 17/9/2024 18/9/2024 19/9/2024 20/9/2024 21/9/2024 22/9/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

Các tiết Bồi 
dưỡng, 
HĐNGLL 
tuần 02 chưa 
học, dạy 
thay 2 ngày 
nghỉ bão.

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 3

THỜI GIAN 23/9/2024 24/9/2024 25/9/2024 26/9/2024 27/9/2024 28/9/2024 29/9/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   

2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   

3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   
Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1     
 

  

2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     Chiều

3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Thứ 5 (ngày 
26/9) nghỉ 
HNVC. Dạy 
bù vào tiết 2 
bồi dưỡng 
Toán và TV, 
1 tiết 
HĐNGLL, 2 
tiết 2 chiều 
các ngày thứ 
5,6 tuần 4.



91

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 4

THỜI GIAN 30/9/2024 01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 05/10/2024 06/10/2024
Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật  
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   

2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   

3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   
Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        

2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     

3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   
Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

Các tiết Bồi 
dưỡng, 
HĐNGLL 
tuần 04 chưa 
học, dạy 
thay ngày 
thứ 5 (26/9) 
nghỉ 
HNCNVC.

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 5
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THỜI GIAN 07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 12/10/2024 13/10/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   

2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   

3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   
Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        

2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     

3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   
Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 Dạy bù các 
tiết ngày thứ 
5 (Hội nghị 
CBVC) sang 
2 tiết dãn 
trưa ngày 
thứ 5 (tuần 
4) và 2 tiết 
dãn trưa 
ngày thứ 5 
(tuần 5)

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 6

THỜI GIAN 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  



93

6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 8

THỜI GIAN 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 9

THỜI GIAN 04/11/2024 05/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 08/11/2024 09/11/2024 10/11/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
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TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 10

THỜI GIAN 06/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 11/11/2023 12/11/2023

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 11

THỜI GIAN 18/11/2024 19/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 23/11/2024 24/11/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   

2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   Sáng

3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   

Dạy bù các 
tiết sáng thứ 
4 
(20/11/2024) 
tổ chức 
HĐNK kỷ 
niệm 20/11 
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4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        

2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     

3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   
Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

sang tiết 1 
chiều thứ 2, 
3, 5, 6 và tiết 
giãn trưa thứ 
2, 3.

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 12

THỜI GIAN 25/11/2024 26/11/2024 27/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 30/11/2024 01/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

Dạy bù các 
tiết sáng 2 
(20/11/2023) 
tổ chức 
HĐNK kỷ 
niệm 20/11 
vào các tiết 
dãn trưa 
trong tuần.

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
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9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 13

THỜI GIAN 02/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 06/12/2024 07/12/2024 08/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 14

THỜI GIAN 09/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024 14/12/2024 15/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  



97

3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 15

THỜI GIAN 16/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 21/12/2024 22/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 16

THỜI GIAN 23/12/2024 24/12/2024 25/12/2024 26/12/2024 27/12/2024 28/12/2024 29/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   
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Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 17

THỜI GIAN 30/12/2024 31/12/2024 01/01/2025 02/01/2025 03/01/2025 04/01/2025 05/01/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   

2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   

3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   

Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1     
 

  

2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     

3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

Dạy bù các 
tiết ngày thứ 
4  
(01/01/2025) 
nghỉ bù Tết 
dương lịch 
vào các buổi 
chiều tiết 1 
ngày thứ 2, 
3, 5, 6 và các 
tiết giãn trưa 
thứ 2, 3.

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
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11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 18

THỜI GIAN 06/01/2025 07/01/2025 08/01/2025 09/01/2025 10/01/2025 11/01/2025 12/01/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   

2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   

3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   
Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        

2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     

3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   
Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

Dạy bù các 
tiết ngày thứ 
2  (1/1/2024) 
nghỉ bù Tết 
dương vào 
các  tiết dãn 
trưa tuần 17.

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 19

THỜI GIAN 13/1/2025 14/1/2025 15/1/2025 16/1/2025 17/1/2025 18/1/2025 19/1/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
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5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 20

THỜI GIAN 20/1/2025 21/1/2025 22/1/2025 23/1/2025 24/1/2025 25/1/2025 26/1/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 21

THỜI GIAN 27/1/2025 28/1/2025 29/1/2025 30/1/2025 31/1/2025 01/02/2025 02/02/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
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TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 22

THỜI GIAN 03/02/2025 04/02/2025 05/02/2025 06/02/2025 07/02/2025 08/02/2025 09/02/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 23

THỜI GIAN 10/02/2025 11/02/2025 12/02/2025 13/2/2025 14/2/2025 15/2/2025 16/2/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   
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1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   
Tổng số 

tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 24

THỜI GIAN 17/2/2025 18/2/2025 19/2/2025 20/2/2025 21/2/2025 22/2/2025 23/2/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 25

THỜI GIAN 10/03/2025 11/03/2025 12/03/2025 13/3/2025 14/3/2025 15/3/2025 16/3/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 
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Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 26

THỜI GIAN 17/3/2025 18/3/2025 19/3/2025 20/3/2025 21/3/2025 22/3/2025 23/3/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
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13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 27

THỜI GIAN 24/3/2025 25/3/2025 26/3/2025 27/3/2025 28/3/2025 29/3/2025 30/3/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 28

THỜI GIAN 31/3/2025 01/04/2025 02/04/2025 03/04/2025 04/04/2025 05/04/2025 06/04/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
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7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 29

THỜI GIAN 07/04/2025 08/04/2025 09/04/2025 10/04/2025 11/04/2025 12/04/2025 13/4/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   

2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   

3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   
Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1     
 

  

2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     

3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   
Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 Dạy bù các 
tiết ngày thứ 
2 (nghỉ lễ 
Giỗ tổ Hùng 
Vương 10/3 
âm lịch) 
sang buổi 
chiều tiết 1 
các ngày thứ 
3, 4, 5, 6 và 
tiết giãn trưa 
ngày thứ 3.

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 30

THỜI GIAN 14/4/2025 15/4/2025 16/4/2025 17/4/2025 18/4/2025 19/4/2025 20/4/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
Chiều

2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
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3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   
4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 31

THỜI GIAN 21/4/2025 22/4/2025 23/4/2025 24/4/2025 25/4/2025 26/4/2025 27/4/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

Dạy bù các 
tiết ngày thứ 
5 (nghỉ lễ 
Giỗ tổ Hùng 
Vương 10/3 
âm lịch) 
sang các tiết 
dãn trưa tuần 
30, 31.

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 32

THỜI GIAN 28/4/2025 29/4/2025 30/4/2025 01/05/2025 02/05/2025 03/05/2025 04/05/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
Sáng 1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   Dạy bù nghỉ 

lễ 30/4, 01/5 
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2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

vào các tiết 
giãn trưa thứ 
2, 3 và các 
tiết 1 chiều 
từ thứ 2 đến 
thứ 6 tuần 
31, 33. Bù 
vào tiết 1 
chiều các 
ngày thứ 2, 
3, 6  và tiết 
giãn trưa thứ 
2, 3 tuần 32.

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 33

THỜI GIAN 05/05/2025 06/05/2025 07/05/2025 08/05/2025 09/05/2025 10/05/2025 11/05/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

Dạy bù các 
tiết ngày thứ 
3 
(30/4/2023) 
nghỉ lễ và 
thứ 4 
(1/5/2023) 
nghỉ lễ vào 
các tiết dãn 
trưa tuần 31, 
32,33

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
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13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 34

THỜI GIAN 12/05/2025 13/5/2025 14/5/2025 15/5/2025 16/5/2025 17/5/2025 18/5/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 35

THỜI GIAN 19/5/2025 20/5/2025 21/5/2025 22/5/2025 23/5/2025 24/5/2025 25/5/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Tiếng Anh Toán Toán HĐNGLL   
2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh   
3 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán   Sáng

4 Tiếng Việt Tin học Thể dục Bồi dưỡng TV Thể dục   

1        
2 Tiếng Việt Công nghệ LS&ĐL     
3 LS &ĐL Toán Âm nhạc HĐTN BD Toán   

Chiều

4 Đạo đức Khoa học Tiếng Anh Khoa học SHTT   

 

Tổng số 
tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
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7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  

Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học
và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần. 

Năm học 2024 -2025 đối với khối lớp 5.

TUẦN 1
THỜI GIAN 09/09/2024 09/10/2024 09/11/2024 09/12/2024 13/9/2024 14/9/2024 15/9/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   
Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   

1     
 

  

2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     

3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   
Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

Thứ 2, thứ 3, 
HS nghỉ bão. 
Dạy bù vào  
các tiết giãn 
trưa (chiều 
thứ 5, chiều 
thứ 6), tiết 
HĐNGLL 
và các tiết 
Bồi dưỡng 
tuần 1, tuần 
2, tuần 3 (từ 
11/9 đến 
25/9)

Tổng số tiết/tuần  33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 2

THỜI GIAN 16/9/2024 17/9/2024 18/9/2024 19/9/2024 20/9/2024 21/9/2024 22/9/2024 Điều chỉnh 
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật kế hoạch 
Tuần

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Các tiết 
HĐNGLL, 
bồi dưỡng 
tuần 02 chưa 
học, dạy bù 
ngày HS 
nghỉ bão.

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 3

THỜI GIAN 23/9/2024 24/9/2024 25/9/2024 26/9/2024 27/9/2024 28/9/2024 29/9/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

Dạy bù các 
tiết ngày 
HNVC 
(26/9) vào 
tiết  giãn trưa 
ngày thứ 6 
và các tiết 
HĐNGLL, 
Bồi dưỡng, 
giãn trưa 
tuần 3,4.

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
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13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 4

THỜI GIAN 30/9/2024 01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024 05/10/2024 06/10/2024
Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật  
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 5

THỜI GIAN 07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 12/10/2024 13/10/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
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6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 6 

THỜI GIAN 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 7

THỜI GIAN 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
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4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 8

THỜI GIAN 28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 01/11/2024 02/11/2024 03/11/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 9

THỜI GIAN 04/11/2024 05/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 08/11/2024 09/11/2024 10/11/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
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2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 10 

THỜI GIAN 06/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 11/11/2023 12/11/2023

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 11

THỜI GIAN 18/11/2024 19/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 23/11/2024 24/11/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

Dạy bù các 
tiết sáng thứ 
4 
(20/11/2024) 
tổ chức 
HĐNK kỷ 
niệm 20/11 
sang tiết 1 
chiều 6 và 
tiết giãn trưa 
(chiều thứ 5, 
chiều thứ 6).
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Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 12

THỜI GIAN 25/11/2024 26/11/2024 27/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 30/11/2024 01/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 13

THỜI GIAN 02/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 06/12/2024 07/12/2024 08/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   Sáng
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   
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4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   
Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 14

THỜI GIAN 09/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024 14/12/2024 15/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 15

THỜI GIAN 16/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 21/12/2024 22/12/2024 Điều chỉnh 
kế hoạch 
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 16

THỜI GIAN 23/12/2024 24/12/2024 25/12/2024 26/12/2024 27/12/2024 28/12/2024 29/12/2024

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
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13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 17

THỜI GIAN 30/12/2024 31/12/2024 01/01/2025 02/01/2025 03/01/2025 04/01/2025 05/01/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   

2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   

3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   
Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   

1     
 

  

2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     

3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   
Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

Dạy bù các 
tiết ngày thứ 
4  
(01/01/2025) 
nghỉ Tết 
dương lịch 
vào các tiết 6 
và các tiết 
HĐNGLL, 
giãn trưa 
(chiều thứ 5, 
chiều thứ 6) 
tuần 
15,16,17

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 18

THỜI GIAN 06/01/2025 07/01/2025 08/01/2025 09/01/2025 10/01/2025 11/01/2025 12/01/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   
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Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 19

THỜI GIAN 13/1/2025 14/1/2025 15/1/2025 16/1/2025 17/1/2025 18/1/2025 19/1/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 20

THỜI GIAN 20/1/2025 21/1/2025 22/1/2025 23/1/2025 24/1/2025 25/1/2025 26/1/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        

Chiều
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
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3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   
4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 21

THỜI GIAN 27/1/2025 28/1/2025 29/1/2025 30/1/2025 31/1/2025 01/02/2025 02/02/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 22

THỜI GIAN 03/02/2025 04/02/2025 05/02/2025 06/02/2025 07/02/2025 08/02/2025 09/02/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
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1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   
Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    

TỔNG HỢP
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 23

THỜI GIAN 10/02/2025 11/02/2025 12/02/2025 TUẦN 23 14/2/2025 15/2/2025 16/2/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 24

THỜI GIAN 17/2/2025 18/2/2025 19/2/2025 20/2/2025 21/2/2025 22/2/2025 23/2/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
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1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 25

THỜI GIAN 10/03/2025 11/03/2025 12/03/2025 13/3/2025 14/3/2025 15/3/2025 16/3/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  
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  33  
TUẦN 26

THỜI GIAN 17/3/2025 18/3/2025 19/3/2025 20/3/2025 21/3/2025 22/3/2025 23/3/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 27

THỜI GIAN 24/3/2025 25/3/2025 26/3/2025 27/3/2025 28/3/2025 29/3/2025 30/3/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
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10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 28

THỜI GIAN 31/3/2025 01/04/2025 02/04/2025 03/04/2025 04/04/2025 05/04/2025 06/04/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 29

THỜI GIAN 07/04/2025 08/04/2025 09/04/2025 10/04/2025 11/04/2025 12/04/2025 13/4/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 Dạy bù các 
tiết ngày thứ 
2 (nghỉ lễ 
Giỗ tổ Hùng 
Vương 10/3 
âm lịch) vào 
tiết giãn trưa, 
HĐNGLL 
tuần 28 và 
tiết giãn trưa, 
HĐNGLL, 
Bồi dưỡng 
tuần 29.

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
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1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 30

THỜI GIAN 14/4/2025 15/4/2025 16/4/2025 17/4/2025 18/4/2025 19/4/2025 20/4/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 31

THỜI GIAN 21/4/2025 22/4/2025 23/4/2025 24/4/2025 25/4/2025 26/4/2025 27/4/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
Chiều 1        
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2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   
4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 32

THỜI GIAN 28/4/2025 29/4/2025 30/4/2025 01/05/2025 02/05/2025 03/05/2025 04/05/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

Dạy bù nghỉ 
lễ 30/4, 01/5 
vào các tiết 
giãn trưa 
(chiều thứ 5, 
chiều thứ 6), 
HĐNGLL, 
BD tuần 
30,31,32.

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 33

THỜI GIAN 05/05/2025 06/05/2025 07/05/2025 08/05/2025 09/05/2025 10/05/2025 11/05/2025
Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 34

THỜI GIAN 12/05/2025 13/5/2025 14/5/2025 15/5/2025 16/5/2025 17/5/2025 18/5/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
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13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
TUẦN 35

THỜI GIAN 19/5/2025 20/5/2025 21/5/2025 22/5/2025 23/5/2025 24/5/2025 25/5/2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Điều chỉnh 
kế hoạch 

Tuần

1 SHDC Toán HĐNGLL Toán Toán   
2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt   
3 Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN Bồi dưỡng   

Sáng

4 Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt Bồi dưỡng LS&ĐL   
1        
2 Mĩ thuật Tiếng Việt Thể dục     
3 Thể dục Khoa học Tin học Khoa học SHTT   

Chiều

4 LS &ĐL Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh   

 

Tổng số tiết/tuần 33 tiết/ tuần    
TỔNG HỢP

TT Nội dung Số lượng tiết học Ghi chú
1 Toán 5  
2 Tiếng Việt 7  
3 Khoa học 2  
4 Lịch sử - Địa lí 2  
5 Đạo đức 1  
6 Tiếng Anh 4  
7 Âm nhạc 1  
8 Mĩ thuật 1  
9 GD TC 2  
10 Công nghệ 1  
11 Tin học 1  
12 HĐTN 3  
13 HĐNGLL 1  
14 Bồi dưỡng Toán, TV 2  

  33  
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